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BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XMC 2020

Đơn vị: Xã ....................

I. Thành phần, thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra 
1. Thời gian:  Hôm nay vào lúc        giờ      , ngày     tháng 12 năm 2020
2. Thành phần:
a) Đoàn kiểm tra công nhận duy trì đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ các xã, thị trấn huyện Đầm Dơi năm 2019 (theo quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 13 /11/2020) đại diện là:
Ông: Trần Thanh Văn, Phó phòng giáo dục đào tạo - Phó trưởng đoàn kiểm tra
b) Đại diện Đơn vị được kiểm tra Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ: 
Ông: ....., Phó chủ tịch UBND xã ...... - Trưởng ban Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
3. Nội dung kiểm tra
a) Kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC của đơn vị theo mức độ; đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD, XMC trên trên hệ thống thông tin quản lí dữ liệu PCGG, XMC.
	        b) Kiểm tra thực tế: Không	
II. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
1. Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
a. Tiêu chí 
- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: .../....cháu đạt ....%;
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN:.../... cháu đạt: .....%;
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: .../.... cháu đạt:...../%;
- Số trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục: ..../.... trẻ, tỉ lệ :.....%
Đánh giá: Đạt         
b. Điều kiện đảm bảo
- Về đội ngũ giáo viên và nhân viên
+ Số GV giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định: ..../... đạt 100%.
+ Tỉ lệ giáo viên/lớp 5 tuổi, tỷ lệ  1,75 GV/lớp Trong đó có  01 lớp 5 tuổi ≤ 16 trẻ. 
+ Số GV giáo viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ..../.... GV đạt 100%. Trong đó có ..../..... giáo viên đạt trình độ trên chuẩn về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đạt:.....%.
+ Có ..../..... giáo viên đạt yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định, thông tư 26/2018/TT-BGDĐT đạt:....% Trong đó có:....... giáo viên được xếp loại tốt, đạt .....%.
+ Có phân công người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.
 Đánh giá: Đạt   
- Cơ sở vật chất:
+ Đơn vị xã ....... có mạng lưới trường lớp thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ thuận lợi, an toàn.
+ Có ... phòng/... lớp 5 tuổi đạt yêu cầu theo các quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trong đó:
Số phòng kiên cố: ..../.... phòng đạt.....%.
Số phòng bán kiên cố: ....... phòng đạt ......%.
Số phòng nhờ: ...../......phòng đạt .......%.
+ Có ..../.... lớp có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu đạt 100%.
+ Có .... sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh.
Đánh giá: Đạt
2. Phổ cập giáo dục tiểu học
a) Tiêu chí
- Tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1: ..../.....đạt ......%
- Tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: ..../..... đạt .....%
- Tỉ lệ trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: .../... đạt 98,91%.
- Số còn lại đang học tiểu học: ....../..... tỉ lệ ....%
- Số trẻ khuyết tật học hòa nhập: ..../.... tỷ lệ  60%
Kết luận Đạt mức độ: Đạt mức độ ....
b) Điều kiện đảm bảo
- Về đội ngũ giáo viên và nhân viên:
+ Đủ GV và NV theo quy định tại Thông tư số 16/2017/BGDĐT: Có 25/25 Đủ Giáo viên và Nhân viên theo qui định.
+ Số GV đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật giáo dục: Có ..../... đạt ......%
+ Số GV đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục Phổ thông theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018:  Có ..../.... đạt ....%.
+ Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công: Có  01 cán bộ giáo viên /trường trong xã.
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
+ Mạng lưới cơ sở GDPT thực hiện PCGD TH theo quy hoạch, điều kiện bảo đảm cho HS đi học thuận lợi, an toàn
Tổng số trường tiểu học: …. trường; số trường tiểu học đạt CQG:.... trường
+ Số phòng học đạt tỉ lệ ít nhất 0,7 phòng/ 1lớp; phòng học đủ tiêu chuẩn
Có ...phòng /... lớp đạt tỉ lệ .... phòng trên lớp
+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT. Đảm bảo đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.
+ Điều kiện sân chơi, có .... tổng diện tích: .....m2; bãi tập ... tổng diện tích: ....m2; Có đủ sân chơi và bãi tập theo qui định
3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
a) Tiêu chí
- Đạt tiêu chuẩn PCGDTH mức độ đạt mức độ 3; đạt tiêu chuẩn XMC mức độ đạt mức độ ....
- Tỉ lệ hoàn thành CTTH vào lớp 6 (2 hệ): ..../...., Đạt ....%
- Tỉ lệ TNTHCS năm qua (2 hệ): ..../....., Đạt ....%
- Tỉ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 TN THCS: .../.... đạt ....%.
- Số học sinh khuyết tật học hòa nhập: ..../.... tỉ lệ .... % .
Kết luận Đạt mức độ: đạt mức độ ....
b) Điều kiện đảm bảo
- Về đội ngũ giáo viên và nhân viên:
+ Đủ giáo viên, nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng theo Thông tư số 16/2017/BGDĐT: Đảm bảo đủ giáo viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, Văn phòng.
+ Số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên trường THCS theo quy định của Luật giáo dục: Đảm bảo đủ giáo viên đạt chuẩn theo qui định đạt .../... đạt .....%.
+ Số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018: ..../..... đạt 100%
+ Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công: có phân công người theo dõi đảm bảo.
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
+ Mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện PCGD THCS theo quy hoạch, điều kiện bảo đảm cho HS đi học thuận lợi, an toàn
Tổng số trường THCS: 01 trường; số trường THCS đạt CQG: .... trường 
+ Số phòng học đạt tỉ lệ ít nhất 0,5 phòng/ lớp; phòng học đủ tiêu chuẩn:
... phòng/ .... lớp.
+ Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT
Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định
+ Điều kiện sân chơi, bãi tập 01 sân chơi đảm bảo (.... m2); Bãi tập  01 (...... m2).
4. Xóa mù chữ
a) Tiêu chí
Mức độ 1
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 tuổi được công nhận biết chữ là : .../...., đạt tỷ lệ: ....%.
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 tuổi được công nhận biết chữ là ..../..., đạt tỷ lệ: ......%.
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi được công nhận biết chữ là ..../...., đạt tỷ lệ: ....%;
Mức độ 2:
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 tuổi được công nhận biết chữ là : ..../...., đạt tỷ lệ: ......%.
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 tuổi được công nhận biết chữ là ..../...., đạt tỷ lệ: .....%.
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi được công nhận biết chữ là ..../...., đạt tỷ lệ: ....%;
Kết luận Đạt mức độ: Mức độ ...
b) Điều kiện đảm bảo
- Về người tham gia dạy học XMC: đảm bảo
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: đảm bảo
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp XMC: Đảm bảo
      - Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công: có phân công người theo dõi Có 03 cán bộ giáo viên /03 trường trong xã
III. Đánh giá chung
1. Tình hình chung về công tác PCGD, XMC 
- Về công tác chỉ đạo, quản lí, thực hiện PCGD, XMC: Xã ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý PCGD - XMC như: Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra, kế hoạch, báo cáo và đề án thực hiện công tác PCGD, XMC.
- Về tiêu chuẩn, điều kiện bảo đảm PCGD, XMC: Đúng theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn PCGD, XMC, và Tông tư số 07/BGDĐT
- Về hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận PCGD, XMC: Thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 07/TT-BGDĐT
2. Kết luận
a) Đối với PCGDMN trẻ 5 tuổi: Đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi
b) Đối với PCGD TH: Đạt mức 3
c) Đối với PCGD THCS: Đạt mức …..
d) Đối với XMC: Đạt mức ….
IV. Kiến nghị
- Phát huy kết quả đạt được công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và khắc phục những tồn tại đoàn dã nêu ra./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ                                    PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
       TRƯỞNG BAN 						               
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